
 

Căn cứ Quyết định số 4236/QĐ-SYT ngày 15/12/2023 của Sở Y tế về việc 

phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc tập trung tỉnh Kiên Giang, 

giai đoạn 2023-2025 đợt 1 (Theo Quyết định số 2189/QĐ-UBND ngày 31/8/2023 

của UBND tỉnh Kiên Giang); 

Căn cứ Quyết định số 08/QĐ-SYT ngày 06/01/2022 của Sở Y tế tỉnh Kiên 

Giang về việc Ban hành quy trình báo cáo thực hiện kết quả đấu thầu và điều tiết 

số lượng thuốc trúng thầu thuộc danh mục đấu thầu tập trung cấp địa phương; 

Căn cứ các Thỏa thuận khung của Quyết định số 4236/QĐ-SYT ngày 

15/12/2023 cung cấp thuốc cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh 

Kiên Giang, giai đoạn 2023 – 2025 (đợt 3); 

Xét Tờ trình số 209/TTr-BVUBKG ngày 13/8/2025, Tờ trình số 218/TTr-

BVUBKG ngày 15/8/2025 của Bệnh viện Ung Bướu Kiên Giang; Tờ trình số 

108/TTr-TTYT ngày 08/8/2025 của Trung tâm Y tế U Minh Thượng; Tờ trình số 

33/TTr-TTYT ngày 14/8/2025 của Trung tâm Y tế An Minh; Tờ trình số 237/TTr-

BV ngày 12/8/2025 của Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang về việc đề nghị điều tiết 

thuốc trúng thầu năm 2023-2025 theo kết quả lựa chọn nhà thầu của Sở Y tế Kiên 

Giang (đính kèm). 

Sở Y tế có ý kiến như sau: 

UBND TỈNH AN GIANG 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /SYT-NVD 

V/v chấp thuận điều tiết thuốc 

trúng thầu tại Quyết định số 

4236/QĐ-SYT ngày 15/12/2023 
(lần 21). 

An Giang, ngày     tháng 8 năm 2025 

 

Kính gửi: 

 

 

-  Bệnh viện Ung Bướu Kiên Giang; 

-  Trung tâm Y tế Hòn Đất; 

-  Trung tâm Y tế U Minh Thượng; 

-  Trung tâm Y tế Vĩnh Thuận; 

-  Trung tâm Y tế Phú Quốc; 

-  Trung tâm Y tế An Minh; 

-  Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang; 

- Nhà thầu (Kèm theo danh sách). 
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1. Chấp thuận điều tiết số lượng các mặt hàng thuốc trúng thầu theo Quyết 

định số 4236/QĐ-SYT ngày 15/12/2023 của Sở Y tế sau đây: (Phụ lục Danh mục 

thuốc đính kèm). 

2. Các nội dung khác liên quan đến thuốc trúng thầu nêu trên tại Quyết định 

số 4236/QĐ-SYT ngày 15/12/2023 của Sở Y tế giữ nguyên không thay đổi. 

3. Trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận được Công văn chấp thuận của Sở 

Y tế các cơ sở y tế và nhà thầu cung cấp thuốc tiến hành ký Phụ lục hợp đồng 

(PLHĐ) và cung ứng thuốc. 

4. Các cơ sở y tế chủ động gửi đầy đủ các tài liệu đến cơ quan Bảo hiểm xã 

hội tỉnh An Giang và gửi dữ liệu về Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin 

giám định Bảo hiểm y tế để theo dõi, thực hiện giám định và thanh toán theo quy 

định. 

Sở Y tế thông báo đến các nhà thầu, đơn vị được biết và thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang; 

- Kho bạc nhà nước khu vực XX; 

- Trang thông tin điện tử SYT; 

- VPĐT SYT; 

- Lưu: VT, NVD, lvminh. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Hồ Văn Dũng 
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DANH SÁCH NHÀ THẦU 

 

1. CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KHÁNH HÒA  

2. CÔNG TY TNHH DƯỢC HỒNG LỘC PHÁT 

3. CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM NGỌC THIỆN  

4. CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG 

5. CÔNG TY CỔ PHẦN SANTAV



PHỤ LỤC 1 : DANH MỤC THUỐC ĐẤU THẦU TẬP TRUNG ĐƯỢC CHẤP THUẬN ĐIỀU CHUYỂN 

Gói thầu thuốc generic thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc tập trung tỉnh Kiên Giang,  

giai đoạn 2023-2025 (đợt 1) 

 

STT 
Mã 

thuốc 
Tên hoạt chất 

Nồng độ 

- Hàm 

lượng 

Tên thuốc 

GPLH 

hoặc 

GPNK 

Nhóm 

kỹ 

thuật 

Đơn 

vị 

tính 

Đơn 

giá 

Số 

lượng 

phân 

bổ (1) 

Số 

lượng 

đã 

điều 

tiết 

(2) 

Số 

lượng 

đã 

nhập 

(3) 

Số 

lượng 

điều 

chuyển 

(4) 

Số lượng phân 

bổ sau điều 

chuyển 

(5)=(1)+(2)+(4) 

Thành 

tiền điều 

chuyển 

Nhà thầu 

trúng thầu 

1. Cơ sở y tế tăng/bổ sung số lượng phân bổ : Bệnh viện Ung Bướu Kiên Giang 

1 TT4092 Metronidazol 250mg Metronidazol 
VD-

22175-15 

Nhóm 

4 
Viên 135 10.000   10.000 20.000 30.000 2.700.000 

CÔNG TY 

CỔ PHẦN 

DƯỢC 

PHẨM 

KHÁNH 

HÒA 

2. Cơ sở y tế giảm số lượng phân bổ : Trung tâm Y tế Hòn Đất 

1 TT4092 Metronidazol 250mg Metronidazol 
VD-

22175-15 

Nhóm 

4 
Viên 135 301.500     

-

20.000 
281.500 -2.700.000 

CÔNG TY 

CỔ PHẦN 

DƯỢC 

PHẨM 

KHÁNH 

HÒA 
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PHỤ LỤC 2 : DANH MỤC THUỐC ĐẤU THẦU TẬP TRUNG ĐƯỢC CHẤP THUẬN ĐIỀU CHUYỂN 

Gói thầu thuốc generic thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc tập trung tỉnh Kiên Giang,  

giai đoạn 2023-2025 (đợt 1) 
 

STT 
Mã 

thuốc 
Tên hoạt chất 

Nồng độ 

- Hàm 

lượng 

Tên thuốc 

GPLH 

hoặc 

GPNK 

Nhóm 

kỹ 

thuật 

Đơn 

vị 

tính 

Đơn 

giá 

Số 

lượng 

phân 

bổ 

(1) 

Số 

lượng 

đã 

điều 

tiết 

(2) 

Số 

lượng 

đã 

nhập 

(3) 

Số 

lượng 

điều 

chuyển 

(4) 

Số lượng phân 

bổ sau điều 

chuyển 

(5)=(1)+(2)+(4) 

Thành tiền 

điều chuyển 

Nhà thầu 

trúng 

thầu 

1. Cơ sở y tế tăng/bổ sung số lượng phân bổ : Trung tâm Y tế U Minh Thượng 

1 TT2052 
Methyl 

prednisolone 
40mg 

PDSOLONE 

- 40MG 

VN-

21317-18 

Nhóm 

2 
Lọ 23.390 1.000   1.000 2.000 3.000 46.780.000 

CÔNG TY 

TNHH 

DƯỢC 

HỒNG 

LỘC 

PHÁT 

2. Cơ sở y tế giảm số lượng phân bổ : Trung tâm Y tế Vĩnh Thuận 

1 TT2052 
Methyl 

prednisolone 
40mg 

PDSOLONE 

- 40MG 

VN-

21317-18 

Nhóm 

2 
Lọ 23.390 24.000   6.000 -2.000 22.000 -46.780.000 

CÔNG TY 

TNHH 

DƯỢC 

HỒNG 

LỘC 

PHÁT 
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PHỤ LỤC 3 : DANH MỤC THUỐC ĐẤU THẦU TẬP TRUNG ĐƯỢC CHẤP THUẬN ĐIỀU CHUYỂN 

Gói thầu thuốc generic thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc tập trung tỉnh Kiên Giang,  

giai đoạn 2023-2025 (đợt 1) 
 

STT 
Mã 

thuốc 

Tên hoạt 

chất 

Nồng độ 

- Hàm 

lượng 

Tên thuốc 

GPLH 

hoặc 

GPNK 

Nhóm 

kỹ 

thuật 

Đơn 

vị 

tính 

Đơn 

giá 

Số lượng 

phân bổ 

(1) 

Số 

lượng 

đã điều 

tiết 

(2) 

Số lượng 

đã nhập 

(3) 

Số 

lượng 

điều 

chuyển 

(4) 

Số lượng phân 

bổ sau điều 

chuyển 

(5)=(1)+(2)+(4) 

Thành tiền 

điều chuyển 

Nhà thầu 

trúng 

thầu 

1. Cơ sở y tế tăng/bổ sung số lượng phân bổ : Trung tâm Y tế U Minh Thượng 

1 TT2052 
Methyl 

prednisolone 
40mg 

PDSOLONE 

- 40MG 

VN-

21317-18 

Nhóm 

2 
Lọ 23.390 1.000   1.000 500 1.500 11.695.000 

CÔNG TY 

TNHH 

DƯỢC 

HỒNG 

LỘC 

PHÁT 

2. Cơ sở y tế giảm số lượng phân bổ : Trung tâm Y tế Phú Quốc 

1 TT2052 
Methyl 

prednisolone 
40mg 

PDSOLONE 

- 40MG 

VN-

21317-18 

Nhóm 

2 
Lọ 23.390 8.000   5.500 -500 7.500 -11.695.000 

CÔNG TY 

TNHH 

DƯỢC 

HỒNG 

LỘC 

PHÁT 
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PHỤ LỤC 4 : DANH MỤC THUỐC ĐẤU THẦU TẬP TRUNG ĐƯỢC CHẤP THUẬN ĐIỀU CHUYỂN 

Gói thầu thuốc generic thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc tập trung tỉnh Kiên Giang,  

giai đoạn 2023-2025 (đợt 1) 
 

 

STT 
Mã 

thuốc 
Tên hoạt chất 

Nồng độ 

- Hàm 

lượng 

Tên thuốc 

GPLH 

hoặc 

GPNK 

Nhóm 

kỹ 

thuật 

Đơn 

vị 

tính 

Đơn 

giá 

Số 

lượng 

phân 

bổ 

(1) 

Số 

lượng 

đã điều 

tiết 

(2) 

Số lượng 

đã nhập 

(3) 

Số 

lượng 

điều 

chuyển 

(4) 

Số lượng phân 

bổ sau điều 

chuyển 

(5)=(1)+(2)+(4) 

Thành tiền 

điều chuyển 

Nhà thầu 

trúng 

thầu 

1. Cơ sở y tế tăng/bổ sung số lượng phân bổ : Trung tâm Y tế U Minh Thượng 

1 TT2052 
Methyl 

prednisolone 
40mg 

PDSOLONE 

- 40MG 

VN-

21317-18 

Nhóm 

2 
Lọ 23.390 1.000   1.000 1.000 2.000 23.390.000 

CÔNG TY 

TNHH 

DƯỢC 

HỒNG 

LỘC 

PHÁT 

2. Cơ sở y tế giảm số lượng phân bổ : Trung tâm Y tế Hòn Đất 

1 TT2052 
Methyl 

prednisolone 
40mg 

PDSOLONE 

- 40MG 

VN-

21317-18 

Nhóm 

2 
Lọ 23.390 4.000     -1.000 3.000 -23.390.000 

CÔNG TY 

TNHH 

DƯỢC 

HỒNG 

LỘC 

PHÁT 
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PHỤ LỤC 5 : DANH MỤC THUỐC ĐẤU THẦU TẬP TRUNG ĐƯỢC CHẤP THUẬN ĐIỀU CHUYỂN 

Gói thầu thuốc generic thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc tập trung tỉnh Kiên Giang,  

giai đoạn 2023-2025 (đợt 1) 
 

 

STT 
Mã 

thuốc 

Tên hoạt 

chất 

Nồng độ - 

Hàm lượng 
Tên thuốc 

GPLH 

hoặc 

GPNK 

Nhóm 

kỹ 

thuật 

Đơn 

vị 

tính 

Đơn 

giá 

Số 

lượng 

phân 

bổ 

(1) 

Số 

lượng 

đã 

điều 

tiết 

(2) 

Số 

lượng 

đã 

nhập 

(3) 

Số 

lượng 

điều 

chuyển 

(4) 

Số lượng phân 

bổ sau điều 

chuyển 

(5)=(1)+(2)+(4) 

Thành tiền 

điều chuyển 

Nhà thầu 

trúng thầu 

1. Cơ sở y tế tăng/bổ sung số lượng phân bổ : Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang 

1 TT2006 Amikacin 

500mg/100ml 

= 5mg/ml; 

100ml 

JW Amikacin 

500mg/100ml 

Injection 

VN-

19684-

16 

Nhóm 

2 
Chai 50.484 30.000   30.000 1.000 31.000 50.484.000 

CÔNG TY 

CỔ PHẦN 

THƯƠNG 

MẠI VÀ 

DƯỢC 

PHẨM 

NGỌC 

THIỆN 

2. Cơ sở y tế giảm số lượng phân bổ : Trung tâm Y tế Vĩnh Thuận 

1 TT2006 Amikacin 

500mg/100ml 

= 5mg/ml; 

100ml 

JW Amikacin 

500mg/100ml 

Injection 

VN-

19684-

16 

Nhóm 

2 
Chai 50.484 8.000   2.800 -1.000 7.000 -50.484.000 

CÔNG TY 

CỔ PHẦN 

THƯƠNG 

MẠI VÀ 

DƯỢC 

PHẨM 

NGỌC 

THIỆN 
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PHỤ LỤC 6 : DANH MỤC THUỐC ĐẤU THẦU TẬP TRUNG ĐƯỢC CHẤP THUẬN ĐIỀU CHUYỂN 

Gói thầu thuốc generic thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc tập trung tỉnh Kiên Giang,  

giai đoạn 2023-2025 (đợt 1) 
 

STT 
Mã 

thuốc 

Tên hoạt 

chất 

Nồng độ 

- Hàm 

lượng 

Tên 

thuốc 

GPLH 

hoặc 

GPNK 

Nhóm 

kỹ 

thuật 

Đơn 

vị 

tính 

Đơn 

giá 

Số lượng 

phân bổ 

(1) 

Số lượng 

đã điều 

tiết 

(2) 

Số lượng 

đã nhập 

(3) 

Số 

lượng 

điều 

chuyển 

(4) 

Số lượng phân 

bổ sau điều 

chuyển 

(5)=(1)+(2)+(4) 

Thành tiền 

điều chuyển 

Nhà thầu 

trúng thầu 

1. Cơ sở y tế tăng/bổ sung số lượng phân bổ : Trung tâm Y tế An Minh 

1 TT4099 
Nước để pha 

thuốc tiêm 
10ml 

Nước 

cất tiêm 

VD-

18797-13 

Nhóm 

4 
Ống 688 13.000   15.000 90.000 103.000 61.920.000 

CÔNG TY 

CỔ PHẦN 

DƯỢC 

VẬT TƯ Y 

TẾ HẢI 

DƯƠNG 

2. Cơ sở y tế giảm số lượng phân bổ : Trung tâm Y tế Vĩnh Thuận 

1 TT4099 
Nước để pha 

thuốc tiêm 
10ml 

Nước 

cất tiêm 

VD-

18797-13 

Nhóm 

4 
Ống 688 320.000     -90.000 230.000 -61.920.000 

CÔNG TY 

CỔ PHẦN 

DƯỢC 

VẬT TƯ Y 

TẾ HẢI 

DƯƠNG 
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PHỤ LỤC 7 : DANH MỤC THUỐC ĐẤU THẦU TẬP TRUNG ĐƯỢC CHẤP THUẬN ĐIỀU CHUYỂN 

Gói thầu thuốc generic thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc tập trung tỉnh Kiên Giang,  

giai đoạn 2023-2025 (đợt 1) 

 

STT 
Mã 

thuốc 
Tên hoạt chất 

Nồng 

độ - 

Hàm 

lượng 

Tên thuốc 

GPLH 

hoặc 

GPNK 

Nhóm 

kỹ 

thuật 

Đơn 

vị 

tính 

Đơn 

giá 

Số lượng 

phân bổ 

(1) 

Số 

lượng 

đã 

điều 

tiết 

(2) 

Số 

lượng 

đã nhập 

(3) 

Số 

lượng 

điều 

chuyển 

(4) 

Số lượng phân 

bổ sau điều 

chuyển 

(5)=(1)+(2)+(4) 

Thành tiền 

điều chuyển 

Nhà thầu 

trúng 

thầu 

1. Cơ sở y tế tăng/bổ sung số lượng phân bổ : Bệnh viện Ung Bướu Kiên Giang 

1 TT1064 
Paracetamol 

(acetaminophen) 
500mg 

PARTAMOL 

TAB. 

VD-23978-

15 (QĐ số 

62/QĐ-

QLD, hiệu 

lực đến 

31/12/2024) 

Nhóm 

1 
Viên 480 30.000   30.000 60.000 90.000 28.800.000 

CÔNG 

TY CỔ 

PHẦN 

SANTAV 

2. Cơ sở y tế giảm số lượng phân bổ : Trung tâm Y tế An Minh 

1 TT1064 
Paracetamol 

(acetaminophen) 
500mg 

PARTAMOL 

TAB. 

VD-23978-

15 (QĐ số 

62/QĐ-

QLD, hiệu 

lực đến 

31/12/2024) 

Nhóm 

1 
Viên 480 1.080.000   250.000 

-

60.000 
1.020.000 -28.800.000 

CÔNG 

TY CỔ 

PHẦN 

SANTAV 
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